
NGUYỄN HỒNG GIANG
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LỚP:

MÔN:

CÐ ÔTÔ 19B

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.76.06.710.013/09/2001AnNguyễn Trường03021911131

5.14.05.310.007/10/2001AnhTrần Tuấn03021911142

5.73.08.010.03/8/2001BìnhHồng Phương03021911153

4.52.06.310.017/05/2001CảnhLê Hữu03021911164

1.10.02.70.018/03/2001CườngĐặng Trí03021911205

6.75.08.010.010/02/2001CườngHoàng Quang03021911216

5.85.05.710.025/04/2001CườngHuỳnh Minh03021911227

6.05.06.310.001/07/2001DanhHuỳnh Công03021911238

4.93.06.010.026/09/2001DanhNguyễn Hảo03021911249

6.05.06.310.027/01/2001DươngLê Xuyên Trùng030219112510

5.64.06.79.017/08/2001DươngPhan Huỳnh Thái030219112611

7.26.08.010.020/11/2001ĐạiTống Trọng030219112712

5.43.07.310.017/10/2001ĐăngVõ Hải030219112813

4.33.04.79.020/06/2001ĐỉnhTạ Viết030219112914

5.74.06.710.005/07/2001ĐứcLê Minh030219113015

5.33.07.010.029/08/2001ĐứcNguyễn Đình030219113116

5.64.07.08.011/05/2001GiangLê Vũ Trường030219113217

5.74.06.710.026/01/2000GiangTrần Tứ030219113318

4.13.04.39.007/08/2000HảiHuỳnh Văn030219113419

5.23.06.710.008/04/2001HảiNguyễn Minh030219113620

0.00.00.00.014/09/2001HảiNguyễn Minh030219113721

5.54.06.310.019/05/2001HậuNguyễn Hùng030219113822

6.35.07.010.013/9/2001HậuTạ Trung030219113923

5.65.05.310.013/07/2001HiệpĐoàn Thanh030219114024

5.34.05.710.016/06/2001HiệpPhan Ngọc030219114125

8.07.08.710.017/04/2001HoàVõ Nhân030219114226

5.95.06.010.009/12/2001HoàngTrần Minh030219114327

4.93.06.010.008/10/2001HuyNguyễn Văn030219114428

6.24.08.010.016/02/2001HuyTrần Hoàng Chín030219114529

0.00.00.00.008/12/2001HùngHoàng Phi030219114630

5.33.07.010.027/11/2001HưngNguyễn Hữu030219114731

5.54.06.310.03/12/2001KhaHuỳnh Vĩnh030219114832

4.84.04.79.022/04/2001KhanNguyễn Hữu030219114933
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5.84.07.010.001/12/2001KhảiNguyễn Tấn030219115034

5.25.05.07.026/08/2001KhảiPhạm Duy030219115135

7.26.08.010.020/01/2001KhánhDương Minh030219115236

3.33.02.39.012/04/2001KhánhNguyễn Bảo030219115337

7.27.06.710.024/07/2001KhoaLa Nguyên030219115438

3.90.07.310.027/09/2001KhoaTrịnh Võ Anh030219115539

3.80.07.010.024/12/2001KiệtLê Tuấn030219115640

5.74.06.710.006/10/2001KiệtNguyên Tuấn030219115741

4.72.06.710.025/01/2001KiệtNguyễn Tuấn030219115842

6.35.07.010.013/10/2001KiệtNguyễn Tuấn030219115943

6.76.06.710.011/10/2001KínhNguyễn Thành030219116044

6.14.07.710.005/05/2001KỳCao Viết030219116145

5.74.06.710.007/03/2001LiềnĐoàn Hoàng030219116246

2.60.05.35.026/09/2001LongNguyễn Thành030219116447

6.86.07.010.024/09/2001LộcLê Hữu030219116548

8.38.08.310.030/06/2001LộcNguyễn Văn030219116649

5.54.06.310.019/09/2001Mẫ̉nNguyễ̉n Minh030219116850

6.35.07.010.020/01/2001MinhChềnh Thông030219116951

5.95.06.010.015/10/2001MinhVõ Quang030219117052

7.37.07.010.017/10/2001NamĐặng Phương030219117153

6.76.06.710.016/01/2001NamNguyễn Huỳnh Phương030219117254

5.74.06.710.019/03/2001NgọcĐặng Bảo030219117455

5.94.07.310.025/07/2001NhânNguyễn Hồng030219117556

5.54.06.310.024/10/2001NhânNguyễn Trọng030219117657

5.44.06.010.015/5/2001NhịnhHồ Minh030219117758

6.96.07.310.002/06/2001NhựtVõ Hoàng030219117859

5.03.06.310.020/03/2001OaiHồ Thanh030219117960

5.74.06.710.011/09/2001PhátBùi Tấn030219118061

4.32.05.710.027/10/2001PhátNguyễn Tiến030219118162

1.20.03.00.004/10/2001PhiThi Long030219118263

5.95.07.35.024/01/2001PhongNguyễn Hoài030219118364

6.04.08.08.012/02/2001PhongNguyễn Thanh030219118465

5.63.07.710.002/08/2001PhúPhạm Thanh030219118666

5.74.06.710.030/08/2001PhúPhạm Thiên030219118767

5.33.07.010.006/05/2001PhụngDương Thanh030219118868

4.54.04.09.020/01/2001PhươngNguyễn Hoài030219118969

6.96.07.310.018/05/2001QuangNguyễn Đăng030219119070

5.13.07.08.023/04/2001SangVõ Minh030219119271

3.52.05.34.017/08/2001SinhNguyễn Công030219119372

6.66.07.37.07/3/2001SơnLê Văn030219119473
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4.92.07.310.005/04/2001SơnNguyễn Thái030219119574

5.74.06.710.029/11/2001TuânNguyễn Dương Hữu030219119675

6.25.06.710.002/08/2001TânNguyễn Minh030219119776

4.52.06.310.007/04/2001TânTrần Nhựt030219119877

5.23.06.710.002/02/2001ThanhNguyễn Châu030219119978

7.07.06.310.019/07/2000ThànhHuỳnh Ngọc030219120079

5.66.04.39.028/11/2001ThànhMai Phú030219120180

7.37.07.010.013/04/2001TháiNguyễn Dĩ030219120281

6.35.07.010.022/08/2001ThắngĐoàn Chiến030219120382

5.84.07.010.015/11/2001ThắngNguyễn Đỗ030219120483

6.56.06.310.026/03/2001ThiBùi Đình030219120584

0.70.00.07.017/07/2001ThiệnPhan Minh030219120685

7.88.07.010.012/05/2001ThịnhTrương Văn030219120786

5.74.06.710.026/01/2001ThôngNguyễn Văn Mười030219120887

5.23.06.710.09/2/2001ThuậnHoàng Công030219120988

4.82.07.010.002/05/2001TínNguyễn Hoàng030219121089

6.05.06.310.003/12/2001ToànPhan Văn Hữu030219121190

4.93.06.010.020/02/2001TòngLê Thanh030219121291

7.78.06.710.024/07/2001TriềuTrần Tiến030219121392

1.10.02.70.005/04/2001TrungTrần Đình030219121493

5.94.07.310.001/01/2001TrựcHuỳnh Trung030219121594

5.66.04.77.07/3/1999TuấnLê Hoàng030219121695

5.63.07.710.026/05/2001TuấnNguyễn Hoàng030219121796

5.03.06.310.06/7/2000TuấnNguyễn Minh030219121897

5.55.05.010.026/07/2001TúLê Hoàng Anh030219122098

5.14.05.310.011/09/2001TúNguyễn Thanh030219122199

7.26.08.010.001/03/2001VũDiệp Thanh0302191222100

HG-CÐÔTÔ18B-
VLĐC6.05.06.310.008/04/1999ThểMai Văn0302181200101

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 06 tháng 07 năm 2020

8(7.9%)16(15.8%)45(44.6%)21(20.8%)9(8.9%)2(2%)0(0%)101(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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